
STT LỚP MSSV HỌ VÀ TÊN NĂM SINH 3 số
Bằng TN 

THCS
HB CCCD HK GKS PĐK ẢNH Hồ sơ thiếu

Tình hình 

học sinh

295 22ĐTCN2 22ĐTCN2.001 Trần Hoàng Bảo 15/10/2007 462 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 CCCD

296 22ĐTCN2 22ĐTCN2.002 Trần Quốc Danh 08/06/2003 548 x BĐ x x x x x 01 bằng THCS

297 22ĐTCN2 22ĐTCN2.003 Ngô Kì Đạt 11/08/2005 571 TT x x x x x
02 bằng THCS

01 HK

298 22ĐTCN2 22ĐTCN2.004 Châu Triệu Huy 11/03/2007 088 TT x x x x x x 02 bằng THCS

299 22ĐTCN2 22ĐCN2.003 Võ Nguyễn Minh Huy 29/05/2007 482 TT x x x x x x 02 bằng THCS

300 22ĐTCN2 22ĐTCN1.003 Nguyễn Duy Khương 17/06/2007 625 3x x x x x x x 01 bằng THCS

301 22ĐTCN2 22ĐTCN2.006 Trương Tuấn Kiệt 19/04/2007 319 3x x x x x x x 01 bằng THCS

302 22ĐTCN2 22ĐTCN1.001 Trần Thế Minh 14/05/2007 065 TT x x x x x x 02 bằng THCS

303 22ĐTCN2 22ĐTCN2.012 Đặng Trần Đức Minh 25/07/2006 642 TT x x x x x x 02 bằng THCS

304 22ĐTCN2 22ĐTCN2.007 Giang Thành Nghĩa 12/07/2007 225 3x x x x x x x 01 bằng THCS

305 22ĐTCN2 22ĐTCN2.008 Bạch Hiếu Phong 07/09/2007 546 TT x x x x x x 02 bằng THCS

306 22ĐTCN2 22ĐTCN2.009 Nguyễn Minh Tâm 13/04/2007 394 x x x x x x 02 bằng THCS

307 22ĐTCN2 22ĐTCN2.010 Đinh Anh Tú 21/11/2007 204 TT x x x x x x 02 bằng THCS

308 22ĐTCN2 22ĐTCN2.011 Họt Tấn Vĩ 30/05/2007 535 TT x x x x x x 02 bằng THCS

309 22ĐTCN2 22ĐTCN1.002 Trần Thế Vinh 23/01/2006 064 TT x x x x x x 02 bằng THCS
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